
(Bản dịch này chỉ dùng để tham khảo) 

Mẫu T.6 trang 1 

 
Cục phát triển kinh 
doanh thương mại 

Mẫu thông báo xin giấy chứng nhận 
theo điều 11 

 
Luật kinh doanh thương mại đối với người nước ngoài năm 1999 

Đối với nhân viên 

Đơn xin số        

Nhận ngày       

 

Ngày cấp giấy phép      

Giấy phép kinh doanh số 

         

Mã số người đóng thuế 

         

Số tài khoản chủ công ty 

         

Người làm đơn 

Tên (Thái Lan) 

 (Anh) 

 Người nước ngoài hoạt động kinh doanh đối với lĩnh vực không được qui định trong Luật kinh 

doanh, về sau có sự điều chỉnh, sửa đổi về Luật kinh doanh đối với các lĩnh vực kinh doanh nói trên. 

Do đó, các lĩnh vực kinh doanh này cần phải xin phép hoạt động (theo điều 9). 

 Người nước ngoài được chính phủ Thái Lan cho phép hoạt động kinh doanh tạm thời (theo điều 10) 

 Người nước ngoài được quyền hoạt động kinh doanh theo hiệp ước do Thái Lan là đối tác song 

phương hoặc có quyền hạn theo nghĩa vụ ràng buộc (theo điều 10).  

Tình trạng của 
người làm đơn 

 Cá nhân Tuổi     năm  Quốc tịch       Nghề nghiệp      

 Loại hình công ty           Số đăng ký          

 Đăng ký tại             Vào ngày          

Địa chỉ số      Hẽm         Đường          

Xã/phường           Huyện/quận            

Tỉnh          Quốc gia             

Mã số bưu điện      Số điện thoại       Fax         

Việc xin mã số của 
người đóng thuế/ xin 

số tài khoản chủ 
công ty/ xin gửi nội 
qui liên quan đến 

việc làm 

 Mã số người nộp thuế theo luật doanh thu 

 Số tài khoản chủ công ty theo luật bảo hiểm xã hội năm 1990 

Hiện tại có tất cả bao nhiêu nhân viên     người Dự kiến tiền lương mỗi tháng     Bạt  

Trụ sở chính số lượng       người Chi nhánh    số lượng       người 

Số nhân viên làm việc từ 1 người trở lên vào ngày   tháng   năm    

 Nội quy làm việc theo luật lao động năm 1998 (trường hợp có nhân viên từ 10 người trở lên) 

Văn phòng/ địa điểm 
kinh doanh tại nước 

Thái Lan 

Trụ sở văn phòng chính mã số nhà      Địa chỉ số   Hẻm        

Đường           Xã/Phường             

Huyện/quận          Tỉnh             

Mã số bưa điện      Số điện thoại       Fax        

 

Chi nhánh  1   mã số nhà        Địa chỉ số   Hẻm        

Đường           Xã/Phường             

Huyện/quận          Tỉnh             

Mã số bưa điện      Số điện thoại       Fax        



(Bản dịch này chỉ dùng để tham khảo) 

Mẫu T.6 trang 2 

Đại diện có nhiệm 
vụ chịu trách nhiệm 
điều hành hoạt động 
kinh doanh tại Thái 

Lan 

(1) Ông/Bà                  Tuổi      năm 

Quốc tịch        Nghề nghiệp             

Địa chỉ số      Hẻm          Đường         

Xã/phường          Huyện/Quận           

Tỉnh         Quốc gia        Mã số bưu điện      

Điện thoại            Fax             

  

(2) Ông/Bà                  Tuổi      năm 

Quốc tịch        Nghề nghiệp             

Địa chỉ số      Hẻm          Đường         

Xã/phường          Huyện/Quận           

Tỉnh         Quốc gia        Mã số bưu điện      

Điện thoại            Fax             

 

Loại hình kinh 
doanh xin giấy 

chứng nhận 

Số thứ tự Danh sách Nhóm Chi tiết kinh doanh 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(*) Người xin phép có thể ghi chi tiết của lĩnh vực kinh doanh bằng tiếng Anh đính kèm nhưng lấy tiếng Thái Lan làm gốc 

Loại hình kinh doanh xin giấy chứng nhận kể từ ngày                  

 



(Bản dịch này chỉ dùng để tham khảo) 

Mẫu T.6 trang 3 

Danh sách chứng minh và tài liệu đính kèm 

  Người nước ngoài theo điều 9 

   Cá nhân 

   Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ quan trọng khác chứng minh là người nước ngoài  

 Bản sao sổ hộ khẩu, giấy tờ quan trọng đăng ký thường trú tại Thái Lan hoặc giấy phép lao động tạm thời tại Thái 
Lan theo như luật pháp về người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan  

 Văn bản thông báo loại hình kinh doanh để xin giấy chứng nhận 

 Văn bản chứng minh rằng: người làm đơn xin giấy chứng nhận đã hoạt động kinh doanh theo như thông báo để 
xin giấy chứng nhận đã hoạt động kinh doanh trước khi có sự điều chỉnh, sửa đổi danh sách kinh doanh 

 Bản đồ chỉ rõ địa điểm kinh doanh trong nước Thái Lan 

 Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay thế. 

 Dẫn chứng hoặc các tài liệu khác (nếu có) 

     

   

  Công ty không đăng ký tại Thái Lan 

   Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ chứng tỏ là công ty cổ phần nêu rõ danh sách bao gồm tên, vốn, mục đích, 
địa điểm trụ sở văn phòng, danh sách ủy viên và người có quan hệ ràng buộc, có thẩm quyền thay mặt công ty ký 
tên. 

 Văn bản thành lập người đại diện với chữ ký của người có thẩm quyền và có nghĩa vụ rang buộc với công ty. 
Người đại diện này có nghĩa vụ thay thế công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty tại Thái Lan 

 Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ quan trọng khác chứng minh là người nước ngoài hoặc bản sao chứng minh thư 
nhân dân của người đại diện 

 Bản sao sổ hộ khẩu, giấy tờ quan trọng đăng ký thường trú tại Thái Lan hoặc giấy phép lao động tạm thời tại Thái 
Lan theo như luật pháp về người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan của người đại diện 

 Văn bản thông báo cụ thể loại hình kinh doanh xin cấp giấy phép 

 Văn bản chứng minh rằng: người làm đơn xin giấy chứng nhận đã hoạt động kinh doanh theo như thông báo để 
xin giấy chứng nhận đã hoạt động kinh doanh trước khi có sự điều chỉnh, sửa đổi danh sách kinh doanh 

 Bản đồ chỉ rõ địa điểm kinh doanh trong nước Thái Lan 

 Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay thế. 

 Dẫn chứng hoặc các tài liệu khác (nếu có) 

     

   

 Công ty có đăng ký tại Thái Lan 

   Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ chứng minh là công ty cổ phần nêu rõ danh sách bao gồm tên, vốn, mục 
đích, địa điểm trụ sở văn phòng, danh sách ủy viên và người có quan hệ ràng buộc, có thẩm quyền thay mặt công 
ty ký tên. 

 Văn bản thông bảo tỷ lệ nắm giữ cổ phần giữa người nước ngoài và người Thái Lan, số lượng cổ phiếu, loại cổ 
phiếu hoặc hình thức cổ phiếu do người nước ngoài nắm giữ. 

 Văn bản thông báo cụ thể loại hình kinh doanh xin cấp giấy phép 

 Văn bản chứng minh rằng: người làm đơn xin giấy chứng nhận đã hoạt động kinh doanh theo như thông báo để 
xin giấy chứng nhận đã hoạt động kinh doanh trước khi có sự điều chỉnh, sửa đổi danh sách kinh doanh 

 Bản đồ chỉ rõ địa điểm kinh doanh trong nước Thái Lan 

 Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay thế. 

 Dẫn chứng hoặc các tài liệu khác (nếu có) 

     

  



(Bản dịch này chỉ dùng để tham khảo) 

Mẫu T.6 trang 4 

Danh sách chứng minh và tài liệu đính kèm 

 Người nước ngoài theo điều 10  

   Cá nhân 

   Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ quan trọng khác chứng minh là người nước ngoài  

 Bản sao sổ hộ khẩu, giấy tờ quan trọng đăng ký thường trú tại Thái Lan hoặc giấy phép lao động tạm thời tại Thái 
Lan theo như luật pháp về người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan  

 Văn bản thông báo loại hình kinh doanh để xin giấy chứng nhận 

 Bản sao giấy phép cho người nước ngoài được phép hoạt động kinh doanh tạm thời tại Thái Lan do Thái Lan cấp. 

 Giấy chứng nhận quốc tịch của người làm đơn để xin sử dụng quyền lợi theo hiệp ước từ đại sứ quán của quốc gia 
là đối tác hiệp ước song phương với Thái Lan. 

 Giấy chứng nhận quốc tịch của người làm đơn để xin sử dụng quyền lợi theo nghĩa vụ ràng buộc từ đại sứ quán 
của quốc gia có nghĩa vụ ràng buộc với với Thái Lan. 

 Bản đồ chỉ rõ địa điểm kinh doanh trong nước Thái Lan 

 Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay thế. 

 Dẫn chứng hoặc các tài liệu khác (nếu có) 

   

  

  Công ty không đăng ký tại Thái Lan  

   Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ chứng minh là công ty nêu rõ danh sách bao gồm tên, vốn, mục đích, địa 
điểm trụ sở văn phòng; danh sách và quốc tịch của ủy viên và người có quan hệ ràng buộc, có thẩm quyền thay 
mặt công ty ký tên; danh sách và quốc tịch cổ đông hoặc thông tin chi tiết về người nắm giữ cổ đông trong trường 
hợp không thể gửi tài liệu thông báo danh sách và quốc tịch của cổ đông hoặc thông tin chi tiết của cổ đông hãy 
gửi tài liệu thông báo rằng: người quốc tịch của quốc gia hiệp ước song phương hoặc có nghĩa vụ ràng buộc với 
Thái Lan là cổ đông hoặc đầu tư quá bán tỷ lệ nắm giữ cổ đông của công ty đó.  

 Trong trường hợp cổ đông hoặc cổ đông lớn của người làm đơn xin giấy chứng nhận thành lập công ty hãy gửi 
bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy đăng ký công ty của cổ đông hoặc cổ đông lớn đó cho đến tận cổ đông hoặc cổ 
đông lớn người cuối cùng nhằm chứng minh rằng: công ty có cổ đông của người làm đơn để xin giấy chứng nhận 
đó có người quốc tịch của quốc gia hiệp ước song phương hoặc có nghĩa vụ rang buộc với Thái Lan là cổ đông 
hoặc đầu tư quá bán tỷ lệ nắm giữ cổ đông của công ty đó. 

 Văn bản thành lập người đại diện với chữ ký của người có thẩm quyền và có nghĩa vụ rang buộc với công ty. 
Người đại diện này có nghĩa vụ thay thế công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh của công ty tại Thái Lan 

 Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ quan trọng khác chứng minh là người nước ngoài hoặc bản sao chứng minh thư 
nhân dân của người đại diện 

 Bản sao sổ hộ khẩu, giấy tờ quan trọng đăng ký thường trú tại Thái Lan hoặc giấy phép lao động tạm thời tại Thái 
Lan theo như luật pháp về người nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan của người đại diện 

 Văn bản thông báo cụ thể loại hình kinh doanh xin cấp giấy phép 

 Bản sao giấy phép hoạt động kinh doanh tạm thời đối với người nước ngoài tại Thái Lan do chính phủ Thái Lan 
cấp. 

 Giấy chứng nhận quốc tịch của người làm đơn để xin sử dụng quyền lợi theo hiệp ước từ đại sứ quán của quốc gia 
có hiệp ước song phương với Thái Lan 

 Giấy chứng nhận quốc tịch của người làm đơn để xin sử dụng quyền lợi theo nghĩa vụ rang buộc từ đại sứ quán 
của quốc gia có nghĩa vụ rang buộc với Thái Lan 

 Bản đồ chỉ rõ địa điểm kinh doanh trong nước Thái Lan 

 Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay thế. 

 Dẫn chứng hoặc các tài liệu khác (nếu có) 

     

   

 



(Bản dịch này chỉ dùng để tham khảo) 

Mẫu T.6 trang 5 

Danh sách chứng minh và tài liệu đính kèm 

   Công ty có đăng ký tại Thái Lan 

   Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ chứng minh là công ty nêu rõ danh sách bao gồm tên, vốn, mục đích, địa 
điểm trụ sở văn phòng, danh sách ủy viên và người có quan hệ ràng buộc, có thẩm quyền thay mặt công ty ký tên. 

 Văn bản thông bảo tỷ lệ nắm giữ cổ phần giữa người nước ngoài và người Thái Lan, số lượng cổ phiếu, loại cổ 
phiếu hoặc hình thức cổ phiếu do người nước ngoài nắm giữ. 

 Trong trường hợp cổ đông hoặc cổ đông lớn của người làm đơn xin giấy chứng nhận là công ty hãy gửi giấy 
chứng nhận hoặc một số tài liệu sau: 
1. Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ chứng minh là công ty nêu rõ danh sách bao gồm tên, vốn, mục đích, 

địa điểm trụ sở văn phòng; danh sách và quốc tịch của ủy viên và người có quan hệ ràng buộc, có thẩm quyền 
thay mặt công ty ký tên; danh sách và quốc tịch cổ đông hoặc thông tin chi tiết về người nắm giữ cổ đông 
trong trường hợp không thể gửi tài liệu thông báo danh sách và quốc tịch của cổ đông hoặc thông tin chi tiết 
của cổ đông hãy gửi tài liệu thông báo rằng: người quốc tịch của quốc gia có hiệp ước song phương hoặc có 
nghĩa vụ ràng buộc với Thái Lan là cổ đông hoặc đầu tư quá bán tỷ lệ nắm giữ cổ đông của công ty đó. 

2. Trong trường hợp cổ đông hoặc cổ đông lớn của người làm đơn xin giấy chứng nhận thành lập công ty hãy gửi 
bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy đăng ký công ty của cổ đông hoặc cổ đông lớn đó cho đến tận cổ đông 
hoặc cổ đông lớn người cuối cùng nhằm chứng minh rằng: công ty có cổ đông của người làm đơn để xin giấy 
chứng nhận đó có người quốc tịch của quốc gia hiệp ước song phương hoặc có nghĩa vụ rang buộc với Thái 
Lan là cổ đông hoặc đầu tư quá bán tỷ lệ nắm giữ cổ đông của công ty đó. 

 Văn bản thông báo cụ thể loại hình kinh doanh xin cấp giấy phép 

 Bản sao giấy phép hoạt động kinh doanh tạm thời đối với người nước ngoài tại Thái Lan do chính phủ Thái Lan 
cấp. 

 Giấy chứng nhận quốc tịch của người làm đơn để xin sử dụng quyền lợi theo hiệp ước từ đại sứ quán của quốc gia 
có hiệp ước song phương với Thái Lan 

 Giấy chứng nhận quốc tịch của người làm đơn để xin sử dụng quyền lợi theo nghĩa vụ rang buộc từ đại sứ quán 
của quốc gia có nghĩa vụ rang buộc với Thái Lan 

 Bản đồ chỉ rõ địa điểm kinh doanh trong nước Thái Lan 

 Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay thế. 

 Dẫn chứng hoặc các tài liệu khác (nếu có) 

    

  

Xác nhận của người xin cấp phép 

Tôi, Ủy viên ban lãnh đạo, giám đốc hoặc người có thẩm quyền trong 
việc điều hành hoạt động của công ty xin trình đơn lên người đăng ký 
về việc xin giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh. Tôi xin cam đoan 
rằng: các nội dung nêu trên hoàn toàn chính xác. 

(ký tên)  (1)              

   (           ) 

  (2)              

   (           ) 

  Ngày             
 

Chứng nhận của quan chức có thẩm quyền 

Xin chứng nhận rằng: đã nhận được văn bản xin cấp phép 
hoạt động kinh doanh nói trên 
 
 

(ký tên)              

  (          ) 

 

 

Ngày             

 


